
Phụ lục 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Trường TH, THCS Hùng Vương (mở rộng) Hưng Lộc Thống Nhất 0,12 0,12
Công văn số 7698/UBND – KT ngày 09/10/2023 của UBND huyện Thống Nhất về việc chấp thuận chủ trương 

phát sinh một số hạng mục dự án 

2

Trường tiểu học Bạch Lâm - Hạng mục: Mở 

rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức 

năng

Gia Tân 2 Thống Nhất 0.32 0.32
Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND huyện Thống Nhất về chủ trương đầu tư dự án 

Trường tiểu học Bạch Lâm - Hạng mục: Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng

3
Trường tiểu học Nguyễn Huệ, Hạng mục: Mở 

rộng diện tích đất và xây dựng hồ bơi
Quang Trung Thống Nhất 0,89 0,89

Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 của UBND huyện Thống Nhất phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

dự án

4 Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám Gia Tân 3 Thống Nhất 1,02 1,02
Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 về việc thực hiện nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 

của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

5

Trường tiểu học Tín Nghĩa - Hạng mục: Xây 

dựng mới 21 phòng học, phòng bộ môn, phòng 

chức năng

Xuân Thiện Thống Nhất 1,50 1,50

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Thống Nhất về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Tín Nghĩa - Hạng mục: Xây dựng mới 21 phòng học, phòng bộ môn, 

phòng chức năng;

Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND huyện Thống Nhất về việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện khóa XII, kỳ họp thứ 11 về chủ trương đầu tư dự án 

Trường tiểu học Tín Nghĩa - Hạng mục: Xây dựng mới 21 phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng;

6
Dự án Đường D17 (giai đoạn 2, đoạn từ 

UBND xã Bàu Hàm đến đường N7)

xã Bàu Hàm 2 và

 Thị trấn Dầu 

Giây

Thống Nhất 0,55 0,55
Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 21/03/2023 của UBND huyện Thống Nhất về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư

7

Trường mầm non Gia Kiệm, hạng mục: Xây 

mới trên khuôn viên Trường THCS Gia Kiệm 

cũ

Gia Kiệm Thống Nhất 0,03 0,03
Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND huyện Thống Nhất về chủ trương đầu tư dự án: 

Trường mầm non Gia Kiệm, hạng mục: Xây mới trên khuôn viên Trường THCS Gia Kiệm cũ

Đề xuất danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất năm 2024 tỉnh Đồng Nai (lần 2)

(Kèm theo Văn bản số           /STNMT-QH ngày        /5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

 Huyện, 

thành phố 
 Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, Văn bản bố trí vốn,…) STT Tên công trình

 Xã, phường, 

thị trấn 

 Diện 

tích dự 

án (ha) 

 Diện tích 

cần thu 

hồi đất 

(ha) 



2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 Huyện, 

thành phố 
 Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, Văn bản bố trí vốn,…) STT Tên công trình

 Xã, phường, 

thị trấn 

 Diện 

tích dự 

án (ha) 

 Diện tích 

cần thu 

hồi đất 

(ha) 

8 Xây dựng đường ĐT.770B

Hưng Lộc, Bàu 

Hàm 2, Xuân 

Thiện, Quang 

Trung

Thống Nhất 65,32 65,32  Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

9 Nâng cấp mở rộng đường ĐT.769, 
Hưng Lộc, Lộ 25, 

Dầu Giây
Thống Nhất 67,53 67,53  Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; Quyết định số 5344/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 

10 Thửa đất số 203, tờ bản đồ số 1 xã Gia Tân 2 Gia Tân 2 Thống Nhất 0,14 0,14 Văn bản số 6251/UBND-KTNS ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh

11 Khu dân cư B1
TT.Dầu Giây, 

Hưng Lộc
Thống Nhất 93,15 93,15 Văn bản số 1131/UBND-KTNS ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh

12 Khu đất Chợ nông sản Dầu Giây giai đoạn 2 Bàu Hàm 2 Thống Nhất 52,31 52,31 Văn bản số 1572/Vp-KTNS của UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì đề xuất kinh phí thực hiện

13 Khu đất 25,6ha Hưng Lộc Thống Nhất 25,60 25,60 Văn bản số 9542/UBND-KTNS ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh

14 Trường dạy nghề TT.Dầu Giây Thống Nhất 5,00 5,00
Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt danh mục các dự án mời gọi 

đầu tư thựuc hiện xã hội hoá trên dịa bàn tỉnh



3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 Huyện, 

thành phố 
 Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, Văn bản bố trí vốn,…) STT Tên công trình

 Xã, phường, 

thị trấn 

 Diện 

tích dự 

án (ha) 

 Diện tích 

cần thu 

hồi đất 

(ha) 

15 Giáo xứ Đức Mẹ  Hằng Cứu Giúp Gia Tân 2 Thống Nhất 0,14 0,14  Văn bản số 12930/UBND-KTN ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh 

16

Đường vành đai phía đông của huyện (Giáp 

thành phố Long Khánh) (bổ sung diện tích thu 

hồi đất)

Bàu Hàm 2 Thống Nhất 5,02 0,36

Bổ sung diện tích thu hồi đất: thêm 0,36 ha

Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án thu hồi đất tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-

HĐND ngày 20/4/2024

Quyết định số 898/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 25/02/2022 của 

Hội đồng nhân dân huyện vể việc phê duyệt chủ trương đầu tư

17
Bổ sung tuyến Đường vào Khu Nhà ở xã hội 

xã Phước Bình 
Phước Bình Long Thành 4,01 4,01

 - Quyết định số 10860/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND huyện LT về việc phê duyệt QHCT xây dựng 

1/500 khu nhà ở xã hội tại xã Phước Bình. 

- HĐND tỉnh đã thông qua Danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 đối 

với  khu đất Nhà ở xã hội tại xã Phước Bình.

- UBND huyện đã trình Sở Kế hoạch đầu tư, UBND tỉnh xem xét quyết định hồ sơ đề xuất đấu thầu dự án Nhà ở 

xã hội tại xã Phước Bình.

18
Tuyến thoát nước Khu công nghiệp Long Đức 

ra Suối Nước Trong
An Phước Long Thành 1,88 1,88

 - Thông báo thu hồi đất số 8239/TB-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.

 - Văn bản số 1151/UBND-KTNS ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Đăng ký tiếp tục bồi thường.

19 Trường Trung Cấp Phật học (mở rộng) Long Phước Long Thành 1,5 1,5

 - Văn bản số 10129/UBND-KTN ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh về chủ trương mở rộng Trường Trung cấp 

Phật học tại xã Long Phước, huyện Long Thành

 - Văn bản số 24/2024/BGH ngày 22/4/2024 của Trường Trung cấp Phật học.

20 Thiền viện Trúc lâm Trí Đức Ni An Phước Long Thành 0,41 0,41

 - Văn bản số 12929/UBND-KTN ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh về xử lý hồ sơ đề nghị mở rộng diện tích đất 

tôn giáo của Thiền viện Trúc lâm Trí Đức Ni tại xã An Phước, huyện Long Thành.

- Văn bản ngày 04/5/2024 của Thiền viện Trúc lâm Trí Đức Ni

21 Chùa Bửu Minh
Thị trấn Long 

Thành
Long Thành 0,11 0,11

 - Văn bản số 1253/UBND-KTN ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về chủ trương đối với địa điểm giao đất cho 

Chùa Bửu Minh sử dụng vào mục đích tôn giáo.

 - Văn bản đề nghị của Chùa Bửu Minh.

22
Dự án hạ tầng khu Tái định cư tại thị trấn 

Long Thành (giai đoạn 1)

Thị trấn Long 

Thành
Long Thành 26,89 26,89

 - Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-

HĐND ngày 20/3/2024 của HĐND huyện Long Thành về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu Tái định cư tại 

thị trấn Long Thành (giai đoạn 1)



4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 Huyện, 

thành phố 
 Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, Văn bản bố trí vốn,…) STT Tên công trình

 Xã, phường, 

thị trấn 

 Diện 

tích dự 

án (ha) 

 Diện tích 

cần thu 

hồi đất 

(ha) 

23

Trường Mầm non Hoa Mai (giai đoạn 2)

(Đất hiện hữu thửa 44 tờ bản đồ số 11 mở rộng 

sang thửa đất số 57 tờ 11, thị trấn Long Thành)

TT Long Thành Long Thành 0,1 0,1

 - Quyết định số 567/QĐ-BQL ngày 23 tháng 11 năm 2023 duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

- Quyết định số 10676/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành triển khai Nghị 

quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2024.

24

Trụ sở UBND xã Long Đức

(một phần thửa đất số 46, tờ bản đồ địa chính 

số 6 xã Long Đức)

Long Đức Long Thành 5,5 5,5

Quyết định số 7569/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của Ủ ban nhân dân huyện Long Thành về việc triển khai Nghị 

quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư 05 dự án nhóm B trên địa bàn 

huyện Long Thành

- Quyết định số 11824/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Long Thành phê duyệt dự án đầu tư.

- Quyết định số 10676/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành triển khai Nghị 

quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2024.

25

Trường Tiểu học Tân Thành

(một phần các thửa đất số 93, 94, 95 tờ bản đồ 

số 12, xã Bàu Cạn)

Bàu Cạn Long Thành 1,5 1,5

- Quyết định số 10676/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành triển khai Nghị 

quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2024.

- Quyết định 10677/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện triển khai Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 

20/12/2023 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư.

26
Trường Tiểu học Tam An (Phân hiệu ấp 5)

(thửa đất số 426, tờ số 27 xã Tam An)
Tam An Long Thành 1,1 1,1

- Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành về chủ trương đầu tư 

dự án Trường Tiểu học Tam An (Phân hiệu ấp 5).

- Quyết định 10674/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện triển khai Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 

20/12/2023 của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 huyện Long Thành (đợt 4).

27

Trụ sở UBND xã Tân Hiệp

(thửa đất số 6, 1 phần thửa số 7, 1 phần thửa 

số 5 tờ bản đồ địa chính số 3 xã Tan Hiệp)

Tân hiệp Long Thành 6,1 6,1

- Quyết định số 10676/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành triển khai Nghị 

quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2024.

- Quyết định 10677/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện triển khai Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 

20/12/2023 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư.



5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 Huyện, 

thành phố 
 Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, Văn bản bố trí vốn,…) STT Tên công trình

 Xã, phường, 

thị trấn 

 Diện 

tích dự 

án (ha) 

 Diện tích 

cần thu 

hồi đất 

(ha) 

28
Đường vào trung tâm hành chính xã Bàu Cạn 

(bổ sung diện tích thu hồi)
Bàu Cạn Long Thành 0,10 0,10

 - Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành về việc chủ trương 

đầu tư dự án Đường vào khu trung tâm hành chính xã Bàu Cạn.

 - Đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 7315/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND 

huyện Long Thành

 - Đã phê duyệt Bản vẽ thi công - dự toán xây dựng tại Quyết định số 490/QĐ-BQL ngày 10/10/2023 của Ban 

Quản lý dự án.

 - Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành về việc triển khai 

nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2023

- Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2023 (đợt 1).

- Quyết định 7570/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 của UBND huyện triển khai Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 

19/7/2023 của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1). Kế hoạch 

SDĐ năm 2024 huyện LT.

29 Nâng cấp đường Hương lộ 21
An Phước, Tam 

An
Long Thành 12 12

 - Quyết định số 7569/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện triển khai Nghị quyết số 16/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về chủ trương đầu tư 05 dự án nhóm B trên địa bàn huyện Long 

Thành

30
Đường Vũ Hồng Phô (đoạn từ đường Lê Duẩn 

đến đường ĐT.769), huyện Long Thành

TT Long Thành - 

Long Đức
Long Thành 12 12

- Quyết định chủ trương số 4829/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai Về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh đối với dự án Đường Vũ Hồng Phô (đoạn 

từ đường Lê Duẩn đến đường ĐT.769), huyện Long Thành

- Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai năm 2022.

- Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh, bổ sung chỉ 

tiêu kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai năm 2023.

31

Khu tái định cư thị trấn Long Thành (khu đất 

Hội cựu chiến binh cũ - Khu đất trung tâm 

dịch vụ công ích - Khu đất hợp tác xã Nông 

nghiệp ) (bổ sung diện tích thu hồi)

Thị trấn Long 

Thành
Long Thành 0,2

- Bổ sung diện tích thu hồi đất: thêm 0,2 ha

- Nghị Quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất 

năm 2022 tỉnh Đồng Nai. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Long Thành.

- Nghị quyết 09/NQHU ngày 13/11/2020 của Ban thường vụ Huyện ủy về chủ trương xây dựng các khu tái định 

cư tại thị trấn Long Thành.

- Thông báo thu hồi đất số 591, 592/TB-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh 

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông danh mục thu hồi đất với diện tích 0,8ha tại Nghị Quyết số 01/2022/NQ-

HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh, tuy nhiên qua rà soát diện tích thu hồi các khu đất thực hiện Tái định 

cư tăng thêm 0,2ha, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình bổ sung danh mục thu hổi đất để 

Huyện tiếp tục thực hiện thủ tục thu hồi đất và thực hiện giao đất.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 Huyện, 

thành phố 
 Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, Văn bản bố trí vốn,…) STT Tên công trình

 Xã, phường, 

thị trấn 

 Diện 

tích dự 

án (ha) 

 Diện tích 

cần thu 

hồi đất 

(ha) 

32 Trụ sở UBND xã Phước Bình Phước Bình Long Thành 1,1 1,1

 - Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND huyện Long Thành V/v phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án Trụ sở UBND xã Phước Bình;

- Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Long Thành V/v phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng Dự án Trụ sở UBND xã Phước Bình;

- Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND huyện Long Thành V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán xây dựng Công trình Trụ sở UBND xã Phước Bình;

- Quyết định số 6449/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của UBND huyện Long Thành V/v điều chỉnh Quyết định 

2361/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện về chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở UBND xã 

Phước Bình;

- Quyết định số 7388/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND huyện Long Thành V/v điều chỉnh tổng mức đầu 

tư công trình Trụ sở UBND xã Phước Bình;

- Dự án đã có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Long Thành được UBND tỉnh phê duyệt để thực 

hiện giao đất xây dựng trụ sở UBND xã, tuy nhiên qua rà soát về nguồn gốc đất là đất công do UBND xã quản lý 

chưa thực hiện thủ tục thu hồi đất. Do đó, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình HĐND tỉnh bổ 

sung dự án vào Danh mục thu hồi đất năm 2024.

33 Trạm y tế xã Xuân Quế Xuân Quế Cẩm Mỹ 0,22 0,22 
 Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh, về việc chủ trương đầu tư xây dựng mới trạm 

y tế Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ

34 Xây mới trường Mầm non Hướng Dương Sông Nhạn Cẩm Mỹ 0,07 0,07 
 Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND huyện Cẩm Mỹ, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

xây dựng mới trường Mầm non Hướng Dương

35
Xây mới bổ sung phòng học, phòng chức năng 

trường Tiểu học Thừa Đức 2
Thừa Đức Cẩm Mỹ 0,11 0,11 

 Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND huyện Cẩm Mỹ, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

Xây mới bổ sung phòng học, phòng chức năng trường Tiểu học Thừa Đức 2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 Huyện, 

thành phố 
 Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, Văn bản bố trí vốn,…) STT Tên công trình

 Xã, phường, 

thị trấn 

 Diện 

tích dự 

án (ha) 

 Diện tích 

cần thu 

hồi đất 

(ha) 

36
Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.770B (Bổ sung 

diện tích thu hồi)

Thừa Đức, Xuân 

Đường, TT.Long 

Giao, Bảo Bình

Cẩm Mỹ 237,95 138,89 

- Văn bản số 404/TTPTQĐ-BT ngày 06/5/2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc báo cáo tình hình triển 

khai thực hiện dự án trọng điểm (ĐT.769, ĐT.773, ĐT.770B) và các khu đất vùng phụ cận

- Quyết định số 5356/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường 

ĐT.770B

- Đã được Hội đông nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2024 tỉnh Đồng Nai tại Nghị 

quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023

37

Xây dựng Đường ĐT.770B, huyện Định Quán, 

Thống Nhất, Cẩm Mỹ,

Long Thành và thành phố Long Khánh

Thừa Đức Cẩm Mỹ 33,95 33,95 

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân tỉnh về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

38 Trạm bơm ấp 5, Nam Cát Tiên Xã Nam Cát Tiên Tân Phú 0,02 0,02

- Văn bản chấp thuận chủ trương: Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai ;

- Văn bản phê duyệt dự án: Quyết định số 118/QĐ-SKHĐT ngày 13/10/2022

- Văn bản bố trí vốn:  Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh Nai

39 Nâng cấp trường THCS Phú Lâm Xã Phú Lâm Tân Phú 0,68 0,68
- Văn bản chấp thuận chủ trương: Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện Tân Phú ;

- Văn bản bố trí vốn: Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND huyện Tân Phú

40 Nâng cấp trường tiểu học Phù Đổng Xã Phú Lâm Tân Phú 0,57 0,57

- Văn bản chấp thuận chủ trương: Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND huyện Tân Phú ;

- Văn bản phê duyệt dự án: Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND huyện Tân Phú

- Văn bản bố trí vốn: Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND huyện Tân Phú

41 Mở rộng trường tiểu học Phú Trung Xã Phú Trung Tân Phú 0,82955 0,434

- Văn bản chấp thuận chủ trương: Quyết định số 11809/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND huyện Tân Phú 

;

- Văn bản bố trí vốn: Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND huyện Tân Phú
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 Huyện, 

thành phố 
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42 Mở rộng trường Tiểu học Phạm Văn Đồng Xã Phú Lộc Tân Phú 0,3323 0,3323
- Văn bản chấp thuận chủ trương: Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND huyện Tân Phú ;

- Văn bản bố trí vốn: Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND huyện Tân Phú

43
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.774B (Tà 

Lài -Trà Cổ), huyện Tân Phú

Các xã Nam Cát 

Tiên, Trà Cổ, Phú 

Lập, Phú Điền, 

Phú Lộc, Phú 

Thịnh, Núi 

Tượng và thị 

Trấn Tân Phú

Tân Phú 70,87 54,85
- Văn bản chấp thuận chủ trương: Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 29/12/2023

- Văn bản bố trí vốn: Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 19/01/2024

44
Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia 

Cát Tiên

Xã Nam Cát 

Tiên, xã Đắk Lua
Tân Phú 0,245 0,245

- Văn bản chấp thuận chủ trương: Quyết định số 4064/QĐ-BNN-KH ngày 26/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT

- Văn bản phê duyệt dự án:quyết định số 3384/QĐ-BNN-XD ngày 11/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

- Văn bản bố trí vốn:  6209/BNN-KH ngày 6/9/2023 của Bộ nông nghiệp và PTNT

45 Khu đất tại thị trấn Trảng Bom
Thị trấn Trảng 

Bom
Trảng Bom 0,90           0,90            

 - Văn bản 8327/UBND-KTN ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh

- Văn bản số 9542/UBND-KTNS ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về tạm ứng kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ các khu đất thu hồi để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 

46 Khu đất tại thị trấn Trảng Bom
Thị trấn Trảng 

Bom
Trảng Bom 3,50           3,50            

 - Văn bản 8327/UBND-KTN ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh

- Văn bản số 9542/UBND-KTNS ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về tạm ứng kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ các khu đất thu hồi để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 

47 Khu đất tại xã Bình Sơn Bình Sơn Long Thành 170,36       170,36        

 - Văn bản 5055/UBND-KTN ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh

- Văn bản số 9542/UBND-KTNS ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về tạm ứng kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ các khu đất thu hồi để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 

48

Đường N3 (đường Ngô Quyền), giai đoạn 1 và 

đường số 10 trong khu Trung tâm Văn hóa 

Thông tin - Thể thao huyện Vĩnh Cửu

Vĩnh An Vĩnh Cửu 0,90           0,90            

- Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện phê duyệt BCNCKT của dự án và QĐ điều 

chỉnh số 4228/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu

- Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND huyện Vĩnh Cửu
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49
Đường Lý Thái Tổ, đoạn từ ĐT.762 đến đường 

Võ Văn Tần
Vĩnh An Vĩnh Cửu 0,60           0,60            

- Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND huyện Vĩnh Cửu

- QĐ số 2753/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu về phê duyệt BC KTKT của dự án

50 Đường kết nối, dẫn vào cầu Hiếu Liêm Trị An, Hiếu Liêm Vĩnh Cửu 3,7 3,7

- Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND huyện về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án đường kết nối, dẫn vào cầu Hiếu Liêm

- Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND huyện Vĩnh Cửu

51

Tuyến đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn 

từ nút giao với tuyến đường 319 đến nút giao 

đường với Cao tốc Bến Lức Long Thành)
Long Thọ Nhơn Trạch 0,22           0,22            

(1) Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án tuyến đường kết

nối vào cảng Phước An đoạn từ nút giao đường Hùng Vương đến nút giao đường Cao tốc Bến Lức Long Thành

(2) Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnhĐồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024

(3) Thông báo số 915/TB-SKHĐT ngày 12/12/2023 về chi tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2024.

52
Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu của

Công ty Cổ phần Phú Hữu Gia 

Phú Hữu Nhơn Trạch 56,00         37,00          

 (1) Văn bản số 9723/UBND-CNN ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 

(2) Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 

đến tháng 7/2027

(3) Nguồn vốn: Vốn Doanh nghiệp 

53
Nâng cấp Trường Tiểu học 

Nguyễn Thái Bình
Bàu Hàm Trảng Bom  0,85  0,26 

Quyết định 1717/QĐ-UBND ngày 16/5/2023

QĐ số 5348/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 về KHĐTC năm 2024

54

Xây mới Trường Tiểu học 

Nguyễn Bỉnh Khiêm tại 

tổ 7, ấp 5, xã Sông Trầu

Sông Trầu Trảng Bom  0,65  0,65 
Quyết định 3147/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

QĐ số 5348/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 về KHĐTC năm 2024

55

Xây bậc tiểu học của trường THCS

 Võ Thị Sáu (cơ sở tại ấp 1, 

xã Sông Trầu

Sông Trầu Trảng Bom  0,68  0,68 Quyết định 5348/QĐ-UBND ngày 19/12/2023

56 Hiệp hội nữ Thừa Sai Tình Thương Đông Hòa Trảng Bom              0,98                0,98  Văn bản số 14306/UBND-KTN ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh 

57 Giáo xứ Suối Sao Hố Nai 3 Trảng Bom              0,34                0,34  Văn bản số 114/UBND-KTN ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh 
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58
Xây dựng Đường D10 tại phường Quang Vinh 

(bổ sung diện tích thu hồi đất)
Quang Vinh Tp. Biên Hòa 0,62           0,12            

- Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 (lần 1) tại Nghị 

quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 20/4/2023

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/08/2021 của HĐND thành phố Biên Hòa 

- QĐ số 989/QĐ-UBND ngày 13/05/2024 của UBND thành phố Biên Hòa

59 Trường Tiểu học Quang Vinh Quang Vinh Tp. Biên Hòa 0,76           0,76            
 - Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND thành phố Biên Hòa

- QĐ số 989/QĐ-UBND ngày 13/05/2024 của UBND thành phố Biên 

60
Đường theo quy hoạch D8 tại phường Quang 

Vinh
Quang Vinh Tp. Biên Hòa 0,09           0,09            

 - Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 của HĐND thành phố Biên Hòa

- QĐ số 989/QĐ-UBND ngày 13/05/2024 của UBND thành phố Biên 

61

Xây dựng cải tạo một số tuyến đường đảm bảo 

tổ chức giao thông tại vị trí giao cắt giữa 

đường Ven sông Cái với đường sắt Hà Nội - 

TP. Hồ Chí Minh

Thống Nhất Tp. Biên Hòa 0,65           0,65            
 - Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22/09/2022 của HDND tỉnh Đồng Nai

- Thông báo số 2203 ngày 21/12/2023 của UBND thành phố Biên Hòa 

62 Trường MN Sao Mai Gia Canh Định Quán              1,10 

 Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư dự án và bố trí vốn trong năm 2024 tại Quyết định số 3865/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND 

huyện. 

63
Đường Phú Lợi - Phú Hòa (Hạng mục mương 

thoát nước từ Km 0+400 đến Km0+900)
Phú Lợi Định Quán 0,39

 - Quyết định số 3865/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2024; Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của UBDN Huyện về việc phê duyệt  

BCKTKT. 

64
Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền (bổ 

sung diện tích thu hồi đất)

Xuân Thanh, Bảo 

Vinh, Bàu Trâm

Tp. Long 

Khánh
8,67           4,07            

- Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bổ sung danh mục thu hồi đất năm 2024 tỉnh Đồng Nai tại Nghị 

quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023

- Quyết định triển khai Nghị quyết duyệt chủ trương đầu tư số 4828/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của 

UBND tỉnh Đồng Nai.

65 Xây dựng tuyến đường Xuân Lập - Hàng Gòn Hàng Gòn
Tp. Long 

Khánh
6,40           6,40            

 Quyết định duyệt chủ trương đầu tư số 1500/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố 

Long Khánh. 

66 Trạm Y tế xã Bảo Hòa Bảo Hòa Xuân Lộc 0,10            

- Quyết định số 103/QĐ-SKHĐT ngày 13/5/2024 về việc duyệt dự án Xây dựng Trạm Y tế xã Bảo Hòa, huyện 

Xuân Lộc.

- Dự án được xây dựng trên khu đất thuộc thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11 xã Bảo Hòa, có chức năng quy hoạch 

là đất công trình công cộng – trạm y tế và đất giao thông quy hoạch mở rộng (theo Quyết định số 2394/QĐ-

UBND ngày 07/6/2022 của UBND huyện Xuân Lộc)


